CHỦ ĐỀ 9: LỰC
TIẾT 100,101,102,103 - BÀI 26: LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA LỰC
(4 tiết)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về lực và tác dụng của lực, cách đo lực bằng lực kế lò xo, biểu diễn lực bằng một mũi tên	
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các bước đo lực bằng lực kế lò xo
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thực hiện đo lực bằng lực kế lò xo
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Nhận biết được lực.
+ Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
+ Nhận biết được lực kế là dụng cụ đo lực.
+ Nhận biết được cấu tạo của lực kế.
+ Nêu được các bước đo lực bằng lực kế.
+ Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại các vật chịu tác dụng lực, có độ dài và theo hướng kéo hoặc đẩy vật.
2. Phẩm chất: 
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, đơn vị lực và thực hành đo lực.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm đo một lực tác dụng bằng lực kế lò xo
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Video về làm hoa giấy bằng giấy bạc
- Video về các bước sử dụng lực kế lò xo để đo lực
- Dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm HS: 1 khối gỗ, 1 lực kế lò xo có giới hạn đo thích hợp.
- Phiếu học tập
2. Học sinh: 
- Bài cũ ở nhà; Những bông hoa làm từ giấy bạc; Giấy A1
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu:
b)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- GV  chiếu video về làm hoa bằng giấy bạc
- GV thông báo: Khi các em làm các bông hoa, các em đã tác dụng lực lên mẫu giấy bạc để thay đổi hình dạng của mẫu nó. Vậy lực là gì? Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những sự thay đổi nào?
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học
Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1. Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lực
a) Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm về lực
- GV yêu cầu HS quan sát hình 26.1 và trả lời câu hỏi sau: Em hãy cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo?
HS suy nghĩ trả lời và ghi chép nội dung ra giấy.
GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV hướng dẫn để HS rút ra được kết luận Khi vật này tác dụng đẩy hoặc kéo lên vật kia ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tác dụng của lực: 
- GV chuyển ý: Chúng ta không nhìn thấy lực nhưng có thể thấy và cảm nhận được kết quả tác dụng của lực.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình: 26.2 đến 26.7 và trao đổi cặp đôi, mô tả tác dụng của lực trong mỗi hình theo mẫu câu sau:
Vật A tác dụng lực vào vật B làm vật B …………
Ví dụ: Hình 26.2: Cầu thủ tác dụng lực vào quả bóng làm quả bóng đang đứng yên chuyển động.
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về tác dụng của lực lên một vật.
Nhiệm vụ 3: Lấy ví dụ về kết quả tác dụng của lực lên một vật:
- GV phát phiếu học tập và yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm lớn theo yêu cầu viết trên phiếu, hoàn thiện câu trả lời trên bảng phụ trong 5 phút.
	Phiếu học tập
Nhóm:………. 

	Nhiệm vụ: Lấy tối đa 3 ví dụ về lực tác 
dụng lên vật làm

	Thay đổi tốc độ của vật
	


	Thay đổi hướng chuyển động của vật
	

	Biến dạng vật
	

	Thay đổi tốc độ và làm vật biến dạng
	


- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. Hoàn thành phiếu học tập.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- GV gọi ngẫu nhiên một nhóm trình bày đáp án
- Các nhóm khác bổ sung nếu có.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	I. Tìm hiểu về lực
a. Khái niệm:
Khi vật này tác dụng đẩy hoặc kéo lên vật kia ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.










b. Tác dụng của lực lên một vật:
- Làm thay đổi tốc độ hoặc hướng chuyển động của vật
- làm biến dạng vật







2.2. Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cách đo lực
a) Mục tiêu: 
- Nêu được đơn vị đo lực là Niu tơn
- Trình bày được cấu tạo của lực kế
- Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế.
- Trình bày được các bước sử dụng lực kế lò xo để đo lực
- Lập được kế hoạch và thực hiện kế hoạch đo được lực kéo của vật theo phương nằm ngang.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- GV thông báo lực kế là dụng cụ để đo lực.
- GV yêu cầu hs quan sát lực kế lò xo phóng to trên hình, và yêu cầu hs nêu cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản.
- GV yêu cầu hs quan sát clip cách dùng lực kế lò xo để đo lực, và hãy cho biết các thao tác đúng khi thực hiện các phép đo lực?
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Thực hành theo nhóm, tiến hành đo lực kéo khối gỗ chuyển động và ghi kết quả lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu? 
- Điền kết quả báo cáo vào bảng kết quả thực hành trong phiếu học tập.
- HS quan sát lực kế lò xo phóng to trên hình, nêu cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản.
- HS quan sát clip cách dùng lực kế lò xo để đo lực, và cho biết các bước cần thực hiện  khi dùng lực kế lò xo để đo lực.
- HS làm việc nhóm, tiến hành đo lực kéo khối gỗ chuyển động trên mặt bàn nằm ngang, tiến hành 3 lần đo và ghi kết quả đo được vào bảng báo cáo kết quả thực hành trong phiếu học tập
- Tiến hành làm việc nhóm, nhận xét về kết quả của nhóm mình và nhóm bạn.
- Đưa ra nguyên nhân của sự khác nhau về kết quả của 3 lần đo.
- GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày nội dung GV yêu cầu,  các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).
- GV sử dụng bảng kiểm sau đây để đánh giá:
- GV chốt bảng  các bước cần thực hiện  khi dùng lực kế lò xo để đo lực.
	II. Đo lực:
- Đơn vị đo lực là Niu tơn (N)
- Lực được đo bằng lực kế.
* Cách đo lực bằng lực kế lò xo:
B1: Ước lượng lực mạnh hay yếu để chọn lực kế phù hợp
B2: Điều chỉnh cái chỉ thị của lực kế chỉ đúng số 0
B3. Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo lực kế
B4. Giữ cố định phần thân lực kế dọc theo phương của lực cần đo
B5. Đọc và ghi kết quả


2.3. Hoạt động 2.3: Tìm hiểu cách biểu diễn lực
a) Mục tiêu: 
- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ dài và theo hướng đẩy hoặc kéo.
- Chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ bạn học trong hoạt động nhóm.
- Biết sử dụng các thuật ngữ chuyên môn để trình bày, báo cáo kết quả.
- Chủ động, kiên trì thực hiện nhiệm vụ, khám phá vấn đề.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Giáo viên thông báo các tiêu chí đánh giá hoạt động 3 đến các nhóm.
- Các nhóm thực hiện thí nghiệm tìm hiểu về kết quả tác dụng của lực đối vớivật.
- GV đưa ra các yếu tố của lực: Lực không những có độ lớn mà còn có phương, chiều của nó nữa. 
- Một đại lượng mà có độ lớn, có phương, chiều thì là 1 đại lượng véc tơ. Do đó lực là đại lượng véc tơ.
- GV đưa ra ví dụ: Trong các đại lượng: vận tốc, khối lượng, trọng lượng, khối lượng riêng. Đại lượng nào là đại lượng véc tơ? Vì sao?
- Khi biểu diễn một lực ta phải biểu diễn như thế nào?
- GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách biểu diễn lực: 
* Để biểu diễn véc tơ lực người ta dùng mũi tên, có:
- Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt)
- Phương, chiều của véc tơ là phương, chiều của lực.
- Độ dài véc tơ biểu diễn độ lớn của lực theo 1 tỉ xích cho trước.
* Véc tơ lực được ký hiệu bằng chữ F có dấu mũi tên trên đầu (F) 
· GV lấy ví dụ mịnh hoạ.
· Gọi HS lên bảng chỉ ra các yếu tố của lực
GV nhận xét và đưa ra kết luận
- Các nhóm thực hiện thí nghiệm tìm hiểu về kết quả tác dụng của lực đối với vật. Nêu nhận xét. 
- Cá nhân HS quan sát hướng dẫn của GV.
- Các nhóm nêu nhận xét từ thí nghiệm.
- Dựa vào sản phẩm là phiếu học tập và bản ghi chép cá nhân để đánhgiá
+ Mức 3: Đưa ra được các nhận xét đầy đủ và chính xác.
+ Mức 2: Đưa ra các nhận xét đầy đủ nhưng chưa chính xác.
+ Mức 1: Có đưa ra được nhận xét nhưng chưa đầy đủ và không chính xác.
· Dựa vào sản phẩm là phiếu học tập và hỏi đáp giáo viên – học sinh để đánhgiá
+ Mức 3: Rút ra được kết luận chính xác về tác dụng của lực đối với vật.
+ Mức 2: Rút ra được kết luận về tác dụng của lực đối với vật nhưng chưa chính xác.
+ Mức 1: Không rút ra được kết luận.
	III. Biểu diễn lực
a. Cách biểu diễn:
· Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực tác dụng.
- Độ dài mũi tên biểu diễn độ lớn của lực theo tỉ xích.
b. Kí hiệu của véc tơ lực là: 
· Độ lớn (cường độ) của lực được kí hiệu chữ F không có dấu mũi tên (F)
· Ví dụ:
[image: ]

* Hình vẽ cho biết:
· Lực kéo có điểm đặt tại A 
· Có phương hợp với phương ngang 1 góc 30o
· Có chiều từ trái sang phải
- Có độ lớn F = 300 N


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Các nhóm, hệ thống lại kiến thức đã học ở chủ đề lực bằng cách vẽ sơ đồ tư duy lên giấy A1.
- HS vẽ sơ đồ tư duy.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả hoạt động của nhóm.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung. Sau đó đối chiếu với sơ đồ tư duy của GV.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua các sản phẩm học tập (sơ đồ tư duy, phiếu học tập)
	[image: ]


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
- Biểu diễn được một lực bằng mũi tên    
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Cá nhân thực hiện phiếu học tập bài 1
- Hoạt động nhóm 4 HS thực hiện bài 2 trong phiếu học tập
- Cá nhân HS hoàn thành phiếu học tập.
- Nhóm 4 HS thực hiện bài 2 trong phiếu học tập
- Cá nhân HS nhận xét, bổ sung. Sau đó đối chiếu với kết quả của GV.
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua các sản phẩm học tập (phiếu học tập)

	Bài 1:
Ví dụ về lực tác dụng lên vật:
- Làm thay đổi tốc độ của vật: chiếc xe đang chạy, tăng ga xe sẽ chạy nhanh hơn
- Làm thay đổi hướng di chuyển của vật: vợt đỡ quả bóng tennis làm thay đổi hướng di chuyển của quả bóng
- Làm vật biến dạng: Tay nên hai đầu của lò xo làm lò xo biến dạng,  ném quả bóng cao su vào tường làm quả bóng biến dạng...
- Làm thay đổi tốc độ của vật và làm vật biến dạng: dùng vợt đánh quả bóng tennis khi đó sẽ làm biến dạng and biến đổi chuyển động
Bài 2:
a. Biểu diễn lực: Một người đẩy cái hộp cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N
[image: screenshot_1_165]
b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng với lực 500 N                  
[image: screenshot_2_149]


 PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ……………………………. Nhóm: ……
Bài 1: Học sinh hoàn thành cá nhân các câu hỏi sau
Hãy nêu 2 ví dụ về lực tác dụng lên vật:
a. Làm thay đổi tốc độ của vật: 
.................................................................................................................................
b. Làm thay đổi hướng di chuyển của vật: 
.................................................................................................................................
c. Làm vật biến dạng: 
.................................................................................................................................
d. Làm thay đổi tốc độ của vật và làm vật biến dạng: 
.................................................................................................................................
Bài 2: Học sinh hoạt động trong nhóm 4
Hãy biểu diễn các lực sau trên hình vẽ:
a. Một người đẩy cái hộp với lực 1 N và một người đẩy cái hộp với lực 2 N
[bookmark: _GoBack]b. Một xe đầu kéo đang kéo một thùng hàng
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